
STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp sinh hoạt Ngành học

1 050611230005 Hà Thuý An HQ11-MAG04 Quản trị kinh doanh

2 050112240426 Ngô Hồng Ân HQ12-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

3 050611230058 Nguyễn Lan Anh HQ11-BAF09 Tài chính - Ngân hàng

4 050112240315 Mai Nguyễn Vân Anh HQ12-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

5 050112240388 Nguyễn Ngọc Anh HQ12-BAF06 Tài chính - Ngân hàng

6 050611230100 Trịnh Thị Minh Ánh HQ11 - BAF16 Tài chính - Ngân hàng

7 050112240419 Ngô Thị Ngọc Ánh HQ12-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

8 050611230117 Vũ Chi Gia Bảo HQ11-MAG07 Quản trị kinh doanh

9 050611230175 Tống Hải Đăng HQ11-MAG02 Quản trị kinh doanh

10 050112240489 Lê Đỗ Phúc Gia HQ12-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

11 050611230256 Nguyễn Thị Hương Giang HQ11-BAF16 Tài chính - Ngân hàng

12 050112240491 Lê Dương Quỳnh Giang HQ12-BAF06 Tài chính - Ngân hàng

13 050611230265 Nguyễn Huỳnh Giao HQ11 - BAF11 Tài chính - Ngân hàng

14 050610220159 Đặng Bảo Hân HQ10-GE16 Quản trị kinh doanh

15 050611230285 Bùi Vũ Bảo Hân HQ11-BAF03 Tài chính - Ngân hàng

16 050611230294 Lê Trần Gia Hân HQ11-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

17 050611230336 Nguyễn Thị Hạnh HQ11-MAG05 Quản trị kinh doanh

18 050611230348 Võ Lê Hảo HQ11-BAF10 Tài chính - Ngân hàng

19 050611230358 Nguyễn Thị Dịu Hiền HQ11-MAG04 Quản trị kinh doanh

20 050611230365 Ngô Hoàng Hiếu HQ11-MAG03 Quản trị kinh doanh

21 050611230384 Trịnh Nguyễn Kim Huệ HQ11-BAF12 Tài chính - Ngân hàng

22 050611230414 Nguyễn Thị Thu Hương HQ11-BAF21 Tài chính - Ngân hàng

23 050611230403 Hà Thị Thanh Hương HQ11-BAF11 Tài chính - Ngân hàng
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1. Thời gian: 12:45 ngày 05/06/2026 (Thứ 6)

- Các bạn sinh viên có mặt lúc 12:45, trễ nhất là 13:00 để BTC hỗ trợ làm thủ tục cho các 

bạn qua cổng an ninh và vào tòa nhà

2. Địa chỉ: Hội trường Shinhan, Tòa nhà The METT, 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, 

TP. HCM.

3. Đồng phục sinh viên: áo thun HUB trắng và mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD.
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24 050611230411 Nguyễn Quỳnh Hương HQ11 - MAG05 Quản trị kinh doanh

25 050611230425 Lê Minh Huy HQ11-BAF09 Tài chính - Ngân hàng

26 050611230434 Nguyễn Văn Huy HQ11-MAG06 Quản trị kinh doanh

27 0506112304₫7 Quách Gia Huy HQ11-MAG06 Quản trị kinh doanh

28 050611230448 Lê Thị Thu Huyền HQ11-BAF10 Tài chính - Ngân hàng

29 050611230448 Lê Thị Thu Huyền HQ11-BAF10 Tài chính - Ngân hàng

30 050112240569 Ngô Thị Mỹ Huyền HQ12-BAF05 Tài chính - Ngân hàng

31 050611230461 Nguyễn Như Huỳnh HQ11-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

32 050611230469 Lê Quanh Khải Hq11-BAF01 Tài chính - Ngân hàng

33 050112240593 Huỳnh Quang Khải HQ12-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

34 050611230481 Trần Tuệ Khang HQ11-BAF12 Tài chính - Ngân hàng

35 050112240603 Cao Đỗ Vân Khánh HQ12-BAF03 Tài chính - Ngân hàng

36 050611230501 Trần Thuỵ Tinh Khiết HQ11-MAG06 Quản trị kinh doanh

37 050611230513 Mạc Phương Khuê HQ11-MAG06 Quản trị kinh doanh

38 050112240628 Đỗ Gia Kiệt HQ12-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

39 050112240640 Vũ Lê Trúc Lam HQ12-BAF03 Tài chính - Ngân hàng

40 050611230542 Nguyễn Nhật Lệ BAF06 Tài chính - Ngân hàng

41 050611230562 Lê Phương Linh HQ11-MAG02 Quản trị kinh doanh

42 050611230569 Nguyễn Gia Linh HQ11-BAF11 Tài chính - Ngân hàng

43 050611230584 Phạm Nguyễn Thuỳ Linh HQ11-MAG06 Quản trị kinh doanh

44 050611230603 Nguyễn Phú Lộc HQ11-BAF07 Tài chính - Ngân hàng

45 050611230613 Lê Thị Yến Lương Hq11-MAG06 Quản trị kinh doanh

46 050611230622 Trần Dạ Lý HQ11-BAF14 Tài chính - Ngân hàng

47 050611230628 Lê Thị Xuân Mai HQ11-MAG04 Quản trị kinh doanh

48 050611230658 Nguyễn Thy Minh HQ11-BAF11 Tài chính - Ngân hàng

49 050611230644 Bùi Trần Quang Minh HQ11-BAF12 Tài chính - Ngân hàng

50 050611230684 Trần Phạm Thụy Trà My HQ11-BAF07 Tài chính - Ngân hàng

51 050611230683 Trần Nguyễn Phước My HQ11-BAF10 Tài chính - Ngân hàng

52 050611230680 Phan Hà My HQ11-BAF15 Tài chính - Ngân hàng

53 050611230694 Lê Thị Ly Na HQ11-BAF18 Tài chính - Ngân hàng

54 0150402250036 Trần Phương Nam HQ13-BBE01 Ngôn ngữ Anh
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55 050611230757 Trương Thị Kim Ngân HQ11-MAG05 Quản trị kinh doanh

56 050611230758 Võ Thị Bích Ngân HQ11-BAF17 Tài chính - Ngân hàng

57 050611230747 Phạm Thanh Ngân HQ11-BAF11 Tài chính - Ngân hàng

58 050112240144 Nguyễn Thúy Ngân HQ12-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

59 050611230764 Nguyễn Thị Phương Nghi HQ11-BAF07 Tài chính - Ngân hàng

60 050611230767 Đỗ Hiếu Nghĩa HQ11-MAG02 Quản trị kinh doanh

61 050112240153 Đoàn Đình Nghĩa HQ12-BAF08 Tài chính - Ngân hàng

62 050611230787 Nguyễn Hồ Như Ngọc HQ11-MAG06 Quản trị kinh doanh

63 050611230801 Nguyễn Thị Ngọc HQ11-BAF10 Tài chính - Ngân hàng

64 050611230810 Trần Bảo Ngọc HQ11-BAF12 Tài chính - Ngân hàng

65 050611230800 Nguyễn Như Khánh Ngọc HQ11-BAF08 Tài chính - Ngân hàng

66 050611230867 Huỳnh Ngọc Yến Nhi HQ11-BAF02 Tài chính - Ngân hàng

67 ‘050611230865 Đặng Yến Nhi HQ11-BAF02 Tài chính - Ngân hàng

68 050611230859 Bùi Hoàng Yến Nhi HQ11-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

69 050611230917 Huỳnh Lý Uyển Như HQ11-ACC01 Kế toán

70 050112240829 Nguyễn Huỳnh Như HQ12-BAF03 Tài chính - Ngân hàng

71 050611230984 Nguyễn Tấn Phong HQ11-MAG05 Quản trị kinh doanh

72 050112240202 Nguyễn Thế Vũ Phong HQ12-BAF03 Tài chính - Ngân hàng

73 030239230185 Lê Phú DH39KH02 HTTTQL

74 050611231006 Dương Nữ Nam Phương HQ11-BAF02 Tài chính - Ngân hàng

75 050611231009 Lê Thị Bích Phương HQ11-BAF16 Tài chính - Ngân hàng

76 050611231036 Chu Kim Quế HQ11-BAF21 Tài chính - Ngân hàng

77 050112240882 Phùng Thị Mỹ Quyên HQ12-BAF01 Tài chính - Ngân hàng

78 050611231083 Vũ Thị Như Quỳnh HQ11-ACC02 Kế toán

79 050611231085 Trần Thị Mỹ Sang HQ11-BAF18 Tài chính - Ngân hàng

80 050611231126 Lữ Thanh Thanh HQ11-MAG05 Quản trị kinh doanh

81 ‘050611231147 Lê Thanh Thảo HQ11-BAF10 Tài chính - Ngân hàng

82 050611231152 Nguyễn Lê Phương Thảo HQ11-BAF16 Tài chính - Ngân hàng

83 050611231153 Nguyễn Thị Hiếu Thảo HQ11-BAF14 Tài chính - Ngân hàng

84 050611231169 Lê Hoàng Mai Thi HQ11- MAG04 Quản trị kinh doanh

85 050610220570 Phạm Kim Thu HQ10-GE19 Quản trị kinh doanh
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86 050611231219 Nguyễn Lê Anh Thư HQ11-MAG06 Quản trị kinh doanh

87 050611231208 Lý Minh Thư HQ11-BAF05 Tài chính - Ngân hàng

88 050611231215 Nguyễn Đào Anh Thư HQ11-BAF03 Tài chính - Ngân hàng

89 050611231191 Cao Ngọc Quỳnh Thư HQ11-BAF19 Tài chính - Ngân hàng

90 050611231230 Phạm Khuê Cát Thư HQ11-BAF10 Tài chính - Ngân hàng

91 050611231201 Lê Hoàng Anh Thư HQ11-BAF03 Tài chính - Ngân hàng

92 050611231255 Hoàng Thị Thanh Thương HQ11-BAF19 Tài chính - Ngân hàng

93 050611231297 Nguyễn Thị Mỹ Tiền HQ11-MAG05 Quản trị kinh doanh

94 050611231370 Trần Huỳnh Bảo Trân HQ11-BAF06 Tài chính - Ngân hàng

95 050611231363 Nguyễn Vũ Huyền Trân HQ11-MAG04 Quản trị kinh doanh

96 050611231392 Mai Thị Thuỳ Trang HQ11-MAG05 Quản trị kinh doanh

97 050112241032 Nguyễn Mạc Ngọc Trang HQ12-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

98 050610221476 Trần Thị Hương Trinh HQ10-GE25 Tài chính - Ngân hàng

99 050112240286 Lê Nguyễn Thanh Tuyền HQ12-BAF04 Tài chính - Ngân hàng

100 050611231518 Võ Ngọc Nhã Uyên HQ11-BAF08 Tài chính - Ngân hàng

101 050611231505 Lê Trúc Uyên HQ11-MAG01 Quản trị kinh doanh

102 050611231506 Ngô Nguyễn Hoàng Uyên HQ11-BAF02 Tài chính - Ngân hàng

103 050611231500 Huỳnh Phương Uyên HQ11-MAG06 Quản trị kinh doanh

104 050112241114 Trần Ngọc Phương Uyên HQ12-BAF05 Tài chính - Ngân hàng

105 050611231519 Hồ Phúc Tường Vân HQ11-BAF16 Tài chính - Ngân hàng

106 050610221520 Bùi Thị Thu Vân HQ10-GE16 Quản trị kinh doanh

107 050611231553 Nguyễn Thành Vinh MG05 Quản trị kinh doanh

108 050611231604 Trần Đoàn Thị Yến Vy HQ11-MAG04 Quản trị kinh doanh

109 050610220732 Đặng Nhật Vy HQ10-GE13 Kế toán

110 050112240308 Nguyễn Thị Thảo Vy HQ12-BAF03 Tài chính - Ngân hàng

111 050112241172 Phạm Thị Như Ý HQ12-BAF03 Tài chính - Ngân hàng
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